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    ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KỲ I
[image: image1.wmf](

)

(

)

223

xx

+-

TRƯỜNG THCS LỮ GIA                           
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                                                                          Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

  Bài 1: (3 điểm) Tính và rút gọn 

a) 
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b) 
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Bài 2 (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 
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Bài 3 (1 điểm) Tìm x,biết:

a) 
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Bài 4 (1 điểm) Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh 40 cm để lót một nền nhà hình chữ nhật lần lượt có các kích thước là 4,8 m và 5,6 m. 

a) Cần bao nhiêu viên gạch để lót được nền nhà hình chữ nhật trên? biết rằng các mối nối có diện tích không đáng kể.

b) Nếu chi phí công thợ là 3 000 000 đồng, và giá thị trường của một viên gạch là 

55 000 đồng/1 viên, thì tổng số tiền cần chi trả cho việc lót gạch trên là bao nhiêu?

Bài 5 (0,75 điểm) Trong một cuộc thi Toán học, mỗi học sinh cần trả lời tất cả 100 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm và  mỗi câu trả lời sai trừ 3 điểm. Gọi số câu trả lời đúng là x(câu) (0 ≤ x ≤ 100) 

a/ Viết biểu thức đại số tính số điểm mỗi học sinh đạt được khi tham gia cuộc thi trên (có những câu trả lời đúng và sai).
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b/ Bạn Hoa đã tham gia cuộc thi trên và đạt được tổng điểm cuối cùng là 260 điểm. Hỏi bạn Hoa đã trả lời đúng mấy câu? 

Bài 6 (0,75 điểm) ) Để làm cây thông Noel người thợ sắt sẽ dùng một cái khung sắt hình tam giác như hình vẽ bên, sau đó sẽ gắn mô hình cây thông lên. Nếu thanh BC dài 1,4 mét thì các thanh DE, HI dài bao nhiêu xentimét ? 
Bài 7 (2,5đ) Cho
[image: image8.wmf](
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vuông tại A và  Gọi O là trung điểm BC . Trên tia đối của tia OA lấy N sao cho O là trung điểm của AN

a. Chứng minh tứ giác ABNC là hình chữ nhật 

b. Trên tia đối CN lấy D sao cho C là trung điểm của DN. Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành 

c. Gọi I là giao điểm AC và BD , lấy M là trung điểm ID và trên tia AM lấy E sao cho M là trung điểm AE rồi lấy  Q là giao điểm CD và AE. Chứng minh AE = 6MQ 

------------- HẾT -----------

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

         ------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KỲ I ( Năm Học 2022 – 2023 )

Môn : TOÁN - Lớp  8

ĐỀ CHÍNH THỨC

	Bài 1 ( 3đ ) Tính và rút gọn :
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	1đ



	Bài 2 : ( 1 đ ) P/t các đa thức sau thành nhân tử :
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	Bài 3: ( 1đ ) Tìm x, biết :

	
[image: image14.wmf](

)

2

)2022 0

20220

02022

axx

xx

xhayx

-=

Û-=

Û==


	0,5đ
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	0,5 đ



	Bài 4: ( 1đ )

	a)Diện tích nền nhà là : 

4,8 . 5,6 = 26,88 ( m2)

Diện tích viên gạch là : 

40 . 40 = 1600 (cm2) = 0,16( m2)
Số viên gạch cần dùng là :

26,88 : 0,16 = 168 ( viên gạch )

b)Tổng số tiền cần chi trả cho việc lót gạch là
168 . 55 000 +3 000 000 = 12 240 000 ( đồng )

	Bài 5: ( 0,75đ )

	a)Biểu thức đại số tính số điểm mỗi học sinh đạt được khi tham gia cuộc thi là
5x – 3(100-x)

b)5x – 3(100-x)=260
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Vậy bạn Hoa đã trả lời đúng 70 câu

	Bài 6: ( 0,75đ )

	BC=1,4m=140cm
Chứng minh được FG là đường TB của 
[image: image17.wmf]V
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[image: image18.wmf]:2140:270()

FGBCcm

Þ===


Chứng minh được DE là đường TB của 
[image: image19.wmf]V
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Chứng minh được HI là đường TB của hình thang FGBC
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          Bài 7 ( 2,5đ )
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	a)Chứng minh tứ giác ABNC là hình chữ nhật 

 Xét tứ giác ABNC có:
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[image: image23.wmf]Þ

 ABNC là hình bình hành

   có BAC = 90o

[image: image24.wmf]Þ

 ABNC là hình chữ nhật
	1đ



	b) Chứng minh tứ giác ABCD là hình bình hành 

Vì ABNC là hình chữ nhật
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Mà C là trung điểm của DN
[image: image26.wmf],
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[image: image28.wmf]Þ

 ABCD là hình bình hành
	1đ



	c) Chứng minh AE = 6MQ
Gọi H là giao điểm CD và IE
Chứng minh được H là trung điểm của EI

Chứng minh được Q là trọng tâm của 
[image: image29.wmf]DEI
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Mà AE=2EM(vì M là trung điểm của AE)
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AEMQ

Þ=


	0,5đ




Chú ý : Học sinh làm bài cách khác đúng được điểm nguyên câu hay bài đó.
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                                                                          Thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

  Bài 1: (3 điểm) Tính và rút gọn 

a) 
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Bài 2 (1 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử

a) 
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Bài 3 (1 điểm) Tìm x,biết:

a) 
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Bài 4 (1 điểm) Bạn Nam làm tấm thiệp Noel hình chữ nhật với chiều rộng là x (cm), chiều dài hơn chiều rộng 7 cm.

a) Viết công thức tính diện tích tấm thiệp Noel của bạn Nam theo x.

b) Để tấm thiệp Noel thêm nổi bật, bạn Nam lấy dây Ruy-băng trang trí đường viền tấm thiệp hình chữ nhật. Tính chiều dài dây Ruy-băng mà bạn Nam cần dùng ?  

( Giả sử chiều rộng tấm thiệp x = 11 cm )

Bài 5 (0,75 điểm) Trong một cuộc thi Toán học, mỗi học sinh cần trả lời tất cả 100 câu hỏi, mỗi câu trả lời đúng được 5 điểm và  mỗi câu trả lời sai trừ 3 điểm. Gọi số câu trả lời đúng là x(câu) (0 ≤ x ≤ 100) 

a/ Viết biểu thức đại số tính số điểm mỗi học sinh đạt được khi tham gia cuộc thi trên (có những câu trả lời đúng và sai).

b/ Bạn Hoa đã tham gia cuộc thi trên và đạt được tổng điểm cuối cùng là 260 điểm. Hỏi bạn Hoa đã trả lời đúng mấy câu? 


Bài 6 (0,75 điểm) ) Hình bên là bản vẽ thiết kế tầng trệt của một ngôi nhà. 

Biết AB // EF // DC, AE = ED và AB = 6m, DC = 5m. 

Em hãy tính độ dài đoạn thẳng EF.

Bài 7 (2,5đ) Cho hình bình hành ABCD, Vẽ AH
[image: image39.wmf]^

CD (H
[image: image40.wmf]Î

CD ). Từ C vẽ đường thẳng song song với AH cắt AB tại K.

a) Chứng minh: AHCK là hình chữ nhật.
b) Chứng minh: DKBH là hình bình hành.

c) Vẽ CE
[image: image41.wmf]^

AD ( E
[image: image42.wmf]Î

AD ); Gọi F là trung điểm của AB. 


Chứng minh : FE = FC.

------------- HẾT -----------

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11

         ------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CUỐI KỲ -  HỌC KỲ I ( Năm Học 2022 – 2023 )

Môn : TOÁN - Lớp  8

ĐỀ DỰ PHÒNG

	Bài 1 ( 3đ ) Tính và rút gọn :
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	1đ



	Bài 2 : ( 1 đ ) P/t các đa thức sau thành nhân tử :
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	Bài 3: ( 1đ ) Tìm x, biết :
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	0,5 đ



	Bài 4: ( 1đ )

	a)Công thức tính diện tích tấm thiệp Noel của bạn Nam theo x là

x(x+7)

b)Chu vi tấm thiệp là

(x+x+7).2

chiều dài dây Ruy-băng mà bạn Nam cần dung là
(11+11+7).2=58 ( cm )

	Bài 5: ( 0,75đ )

	a)Biểu thức đại số tính số điểm mỗi học sinh đạt được khi tham gia cuộc thi là

5x – 3(100-x)

b)5x – 3(100-x)=260
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Vậy bạn Hoa đã trả lời đúng 70 câu

	Bài 6: ( 0,75đ )

	Chứng minh được F là trung điểm của BC


[image: image51.wmf]Þ

 EF là đường TB của hình thang ABCD
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          Bài 7 ( 2,5đ )


	a)Chứng minh tứ giác AHCK là hình chữ nhật 

    *  . AB // CD (ABCD là hbh)


[image: image53.wmf]Þ

    AK // CH
   mà AH // CK (gt)       


[image: image54.wmf]Þ

 AHCK là hình bình hành

   có AHC = 90o

[image: image55.wmf]Þ

 AHCK là hình chữ nhật
	1đ



	b) Chứng minh tứ giác DKBH là hình bình hành 

AB // CD (ABCD là hbh)


[image: image56.wmf]Þ

    KB // DH (1)

      . AB = CD (ABCD là hbh)

        AK = CH (AHCK là hcn) 


[image: image57.wmf]Þ

    KB = DH (2)

 Từ (1) và (2) 
[image: image58.wmf]Þ

DKBH là hình bình hành
	1đ



	c) Chứng minh FE=FC
C/m được AECB là hình thang vuông

  * Kẻ FI 
[image: image59.wmf]^

EC (I
[image: image60.wmf]Î

EC), C/m được I là trung điểm của EC

  * C/m đúng FE = FC
	0,5đ




Chú ý : Học sinh làm bài cách khác đúng được điểm nguyên câu hay bài đó.

BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, MÔN TOÁN –LỚP 8

	TT
	Chủ đề
	Mức độ đánh giá 
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	SỐ VÀ ĐẠI SỐ
	
	
	
	

	1
	Chương 1 PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA CÁC ĐA THỨC


	Nhân đa thức với đa thức
	Nhận biết :

– Tính được phép nhân đa thức với đa thức và nhận biết cách thu gọn một biểu thức
	1

 (TL1a)
	
	
	

	
	
	Nhân đơn thức với đa thức,hằng đẳng thức
	Thông hiểu :

– Nhận thấy được hằng đẳng thức và khai triển  hằng đẳng thức
– Tính được phép nhân đơn thức với đa thức và nhận biết cách thu gọn một biểu thức

Vận dụng:

–Tìm x bằng cách dùng hằng đẳng thức
	
	1 

(TL1b)


	
1 

(TL3b)
	

	
	
	Phân tích được đa thức thành nhân tử
	Nhận biết:

–Nhận biết được phương pháp phân tích được đa thức thành nhân tử bằng cách đặt nhân tử chung

Vận dụng:

–Tìm x bằng cách phân tích được đa thức thành nhân tử

–Biết phối hợp nhiều phương pháp để phân tích đa thức thành nhân tử
	
1 

(TL2a)


	
	1 

(TL3a)
1 

(TL2b)
	

	2
	Chương2 

PHÂN THỨC ĐẠI SỐ
	Cộng, trừ phân thức
	Vận dụng:

– Thực hiện được phép cộng trừ phân thức và rút gọn phân thức tới phân thức tối giản
	
	
	1 

(TL1c)
	

	3
	TOÁN THỰC TẾ
	
	Vận dụng:

– Vận dụng được liên hệ giữa các dữ kiện đề bài để viết biểu thức đại số tính số điểm mỗi học sinh đạt được khi tham gia cuộc thi trên (có những câu trả lời đúng và sai) và dựa vào biểu thức trên tính số câu trả lời đúng khi biết tổng điểm

Thông hiểu :

– Nhận thấy được sử dụng đường trung bình của tam giác và của hình thang để tính các thanh sắt làm khung cây thông
	
	
	1
(TL5)

1
(TL6)


	

	HÌNH HỌC TRỰC QUAN
	
	
	
	

	4
	Chương 3 TỨ GIÁC
	Hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành, hình thang
	Vận dụng:

– Vận dụng được dấu hiệu nhận biết hình chữ nhật thích hợp để sắp xếp các bước chứng ming hình chữ nhật một cách hợp lý

– Vận dụng được dấu hiệu nhận biết hình bình hành thích hợp để sắp xếp các bước chứng ming hình bình hành một cách hợp lý

– Vận dụng tổng hợp các kiến thức đã học để chứng minh
	
	
	1 

(TL7a)

1 

(TL7b)
	1 

(TL7c)

	5
	Chương 4

ĐA GIÁC.

DIỆN TÍCH ĐA GIÁC
	Diện tích hình chữ nhật,diện tích hình vuông
	Vận dụng:

– Vận dụng được diện tích hình vuông,diện tích hình chữ nhật để giải quyết bài toán thực tế quen thuộc về tính số viên gạch để lót được nền nhà hình chữ nhật
– Tính được tổng số tiền cần chi trả cho việc lót gạch trên
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Bài 1: (3 điểm) Tính và rút gọn 

a) 
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Bài 2 (2 điểm) Phân tích đa thức thành nhân tử
a)  
[image: image64.wmf]2
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Bài 3 (1 điểm) Tìm x

a)  
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Bài 4 (1 điểm) Người ta dùng các viên gạch hình vuông có cạnh 40cm để lót một nền nhà hình chữ nhật lần lượt có các kích thước là 4,8m và 5,6m. 

Cần bao nhiêu viên gạch để lót được nền nhà hình chữ nhật trên? biết rằng các mối nối có diện tích không đáng kể.

Bài 5 (1 điểm) Giữa hai diểm M, N là một hồ nước sâu. Biết M, N lần lượt là trung điểm của AB, BC (xem hình vẽ).Biết AC = 148 m. Hỏi hai điểm M và N cách nhau bao nhiêu mét?

Bài 6 (2đ) Cho tam giác ABC cân tại A. Gọi H, K lần lượt là trung điểm các cạnh BC, AC.

a) Chứng minh: tứ giác ABHK là hình thang.

b) Qua A vẽ đường thẳng song song với BC, đường thẳng này cắt tia HK tại D. Chứng minh: ADCH là hình chữ nhật.

------------- HẾT -----------
ĐỀ CHÍNH THỨC


(Đề gồm 02 trang)





ĐỀ DỰ PHÒNG


(Đề gồm 02 trang)





ĐỀ CHÍNH THỨC


DÀNH CHO HS HÒA NHẬP
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